
STT Số phù hiệu Biển số xe Tên đơn vị Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

Loại phù 

hiệu

1 XT5225000455 77H07404

4101391910

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

MƢỜI HƢƠNG

30/03/2025 30/03/2027 Xe Tải

2 XT5225000454 77H07401

4101391910

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

MƢỜI HƢƠNG

30/03/2025 30/03/2027 Xe Tải

3 XT5225000451 77H08378
4101632725

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN AN PHÁT
28/03/2025 28/03/2026 Xe Tải

4 XT5225000448 43H01204
4101617935

CÔNG TY TNHH LOGISTICS NHƢ ANH
27/03/2025 27/03/2027 Xe Tải

5 XT5225000443 77H07147

4101443686

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG 

MẠI MỸ LỘC

26/03/2025 26/03/2027 Xe Tải

6 XT5225000441 77C11043
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
26/03/2025 26/03/2026 Xe Tải

7 XT5225000440 77H02604
4100571639

CÔNG TY TNHH THANH HUY
26/03/2025 26/03/2027 Xe Tải

8 XT5225000438 77C20513

4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ 

GIA

26/03/2025 26/03/2026 Xe Tải

9 XT5225000437 77H08363

4101094280

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ KIM THƢƠNG

26/03/2025 26/03/2026 Xe Tải

10 XT5225000429 77H08065

4101442883

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THƢƠNG MẠI VINH ĐẠT

25/03/2025 25/03/2027 Xe Tải

11 XT5225000427 77H08456

4101578210

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

VẬN TẢI TÂN QUANG THỐNG

25/03/2025 25/03/2026 Xe Tải

12 XT5225000423 77C08581
4101449254

Công ty TNHH Bùi Minh Long
24/03/2025 24/03/2026 Xe Tải

13 XT5225000419 77C09718

4101645354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU 

ANH

21/03/2025 21/03/2026 Xe Tải

14 XT5225000417 77H08092

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

21/03/2025 21/03/2027 Xe Tải

15 XT5225000416 77H04522

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

21/03/2025 21/03/2027 Xe Tải

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI

(Thời gian từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/3/2025)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày    /4/2025 của Sở Xây dựng Bình Định)



16 XT5225000414 77H08384

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

20/03/2025 20/03/2028 Xe Tải

17 XT5225000413 77H03657

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

20/03/2025 20/03/2027 Xe Tải

18 XT5225000407 78C08924

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

19/03/2025 14/03/2026 Xe Tải

19 XT5225000403 43H01792

4101538602

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI 

NHƠN

17/03/2025 17/03/2026 Xe Tải

20 XT5225000402 43H00604

4101538602

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI 

NHƠN

17/03/2025 17/03/2026 Xe Tải

21 XT5225000399 77H07153

4101443686

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG 

MẠI MỸ LỘC

17/03/2025 17/03/2027 Xe Tải

22 XT5225000379 77H07130
4101445330

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT ANH
13/03/2025 13/03/2027 Xe Tải

23 XT5225000378 77H07176
4101445330

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT ANH
13/03/2025 13/03/2027 Xe Tải

24 XT5225000377 77H08420
4101445330

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT ANH
13/03/2025 13/03/2027 Xe Tải

25 XT5225000376 77H07112
4101445330

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT ANH
13/03/2025 13/03/2027 Xe Tải

26 XT5225000375 77H07157
4101445330

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT ANH
13/03/2025 13/03/2027 Xe Tải

27 XT5225000380 77H05309

351007000017

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC

13/03/2025 13/03/2026 Xe Tải

28 XT5225000363 77H02180

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

12/03/2025 12/03/2027 Xe Tải

29 XT5225000362 77H02292

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

12/03/2025 12/03/2027 Xe Tải

30 XT5225000360 77H06873

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

11/03/2025 11/03/2027 Xe Tải

31 XT5225000358 77H04204

4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ 

GIA

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

32 XT5225000356 77H03109

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải



33 XT5225000355 77H03041

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

34 XT5225000354 77H03326

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

35 XT5225000353 77C07585

4101645354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU 

ANH

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

36 XT5225000352 77C10656

4101645354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU 

ANH

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

37 XT5225000351 77E01185

4101645354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU 

ANH

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

38 XT5225000346 77H01006
4101542334

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH PHONG
11/03/2025 11/03/2027 Xe Tải

39 XT5225000345 77C09759

4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ 

GIA

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

40 XT5225000344 77C09453
4100428438

CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU
11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

41 XT5225000343 77H05676

4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ 

GIA

11/03/2025 11/03/2026 Xe Tải

42 XT5225000357 77C07299

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

11/03/2025 11/03/2027 Xe Tải

43 XT5225000359 77C13661

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

11/03/2025 11/03/2027 Xe Tải

44 XT5225000335 77C08642

4101258570

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ĐĂNG LỢI

10/03/2025 10/03/2026 Xe Tải

45 XT5225000320 77H07020

4101442883

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THƢƠNG MẠI VINH ĐẠT

10/03/2025 10/03/2027 Xe Tải

46 XT5225000318 77C09241

4101432412

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI GIA PHÁT

07/03/2025 07/03/2026 Xe Tải

47 XT5225000317 77H05667
4001648644

Công ty TNHH TM DV Vận tải Thanh Trúc
07/03/2025 07/03/2026 Xe Tải

48 XT5225000316 77H06529
4101544853

CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM HƢNG
06/03/2025 06/03/2027 Xe Tải

49 XT5225000315 77H01578

4101645354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU 

ANH

06/03/2025 06/03/2027 Xe Tải

50 XT5225000313 77H07184

4101464284

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN 

TẢI TÂN HOÀN MỸ

06/03/2025 06/03/2026 Xe Tải



51 XT5225000311 77H06206

4101651580

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẬN 

TẢI PHÚC KHANG

05/03/2025 05/03/2026 Xe Tải

52 XT5225000309 77H03182

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

05/03/2025 05/03/2026 Xe Tải

53 XT5225000308 77H03228

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

05/03/2025 05/03/2026 Xe Tải

54 XT5225000307 77H03103

4100364174

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT 

MINH

05/03/2025 05/03/2026 Xe Tải

55 XT5225000291 77H07184

4101464284

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN 

TẢI TÂN HOÀN MỸ

04/03/2025 04/03/2026 Xe Tải

56 XT5225000289 77C10130

4100487994

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

THÀNH XUÂN

04/03/2025 04/03/2026 Xe Tải

57 XT5225000288 77E00099

4100487994

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

THÀNH XUÂN

04/03/2025 04/03/2026 Xe Tải

58 XT5225000287 77H00041
4100839974

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHÂN PHÁT
04/03/2025 04/03/2026 Xe Tải

59 XT5225000286 77H00464

4100966387

Công ty TNHH Xây dựng - Thƣơng mại Long 

Kim Cúc

04/03/2025 04/03/2027 Xe Tải

60 XT5225000285 77C03079

4100966387

Công ty TNHH Xây dựng - Thƣơng mại Long 

Kim Cúc

04/03/2025 04/03/2027 Xe Tải
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